
(1)

1 Trần Quang Viên 19/05/1954 Nam
Thiệu Đô, Thiệu Hoá,

Thanh Hoá
Thiệu Trung,
Thanh Hoá

Công an xuất ngũ từ 16 đến
dưới 17 năm CT

2 Lê Xuân Long 23/10/1952 Nam
Thiệu Đô, Thiệu Hoá,

Thanh Hoá
Thiệu Trung,
Thanh Hoá

Công an xuất ngũ từ 17 đến
dưới 18 năm CT

3 Lê Đình Tỷ 10/10/1956 Nam
Thiệu Vận, Thiệu Hoá,

Thanh Hoá
Thiệu Trung,
Thanh Hoá

Công an xuất ngũ từ 18 đến
dưới 19 năm CT

Cộng: 03 đối tượng

Xã Thiệu Trung

Số sổ/Số
Quyết định
hưởng hằng

tháng

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH TỔNG HỢP ĐỐI TƯỢNG VÀ KINH PHÍ BỔ SUNG THEO THÔNG TƯ SỐ 90/2026/TT-BCA ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG ĐANG HƯỞNG TRỢ CẤP HẰNG THÁNG THEO QUYẾT

ĐỊNH 53/2010/QĐ-TTg NGÀY 20/8/2010 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(tính đến thời điểm 01/7/2026 )

(Kèm theo Công văn số /UBND-VHXH ngày / /2026 của UBND xã Thiệu Trung)

STT Họ và tên
Ngày, tháng,

năm sinh
Giới tính Quê quán Thường trú Thời gian công tác

Đơn vị: đồng



2,747,017 2,966,778 219,761

2,867,902 3,097,334 229,432

2,987,398 3,226,390 238,992

Cộng: 03 đối tượng

Mức hưởng
mới (Theo

Thông tư số
90/2026/TT-

BCA)

Mức trợ cấp
chênh lệch

(đồng/tháng)
Ghi chú

Xã Thiệu Trung

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH TỔNG HỢP ĐỐI TƯỢNG VÀ KINH PHÍ BỔ SUNG THEO THÔNG TƯ SỐ 90/2026/TT-BCA ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG ĐANG HƯỞNG TRỢ CẤP HẰNG THÁNG THEO QUYẾT

ĐỊNH 53/2010/QĐ-TTg NGÀY 20/8/2010 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(tính đến thời điểm 01/7/2026 )

(Kèm theo Công văn số /UBND-VHXH ngày / /2026 của UBND xã Thiệu Trung)

Mức hưởng cũ
(Theo Nghị

định số
75/2024/NĐ-

CP)

Đơn vị: đồng


